3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội
Đại diện: 

Phạm Thanh Hùng
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0987.511.822

	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng chim cút, trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty CP Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm

Đại diện: 

Đinh Thị Hải Yến
	Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 0911.971.976
	Chuyên cung cấp thực phẩm chế biến: nem bề bề, nem thịt, nem tôm nguyên con, patê… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân
Đại diện: 

Hoàng Thị Hậu
	Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0985.335.768

	Chuyên cung cấp các loại rau hữu cơ như rau muống, rau cải, mồng tơi, su hào… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty CP sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà
Đại diện:

Nguyễn Thị Mai
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0989.059.906

	Chuyên cung cấp các loại rau như rau muống, rau cải, cà chua… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp Hương Ngải
Đại diện: 

Nguyễn Đỗ Ban
	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912.020.055
	Chuyên cung cấp rau ngót, cải bắp, khoai tây… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX Nông nghiệp và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ
Đại diện:

Nguyễn Hưng Thỉnh
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0377.381.150
	Chuyên cung cấp thịt lợn sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình
Đại diện: 

Trịnh Văn Vĩnh
	Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0979.121.209

	Chuyên cung cấp rau cải mơ, rau bắp cải, mồng tơi, su hào… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty CP rau an toàn Hải Anh
Đại diện: 

Nguyễn Thế Hanh
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0969.634.622
	Chuyên cung cấp cà chua, dưa chuột, cải bó xôi… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Đương
	Thôn Ninh Cầm, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0976.057.052
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Lê Thị Hà
	Thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0984.772.475


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 


	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Bùi Thị Xuân
	Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0358.664.995
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   


	4
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Văn Nhân 
	Thôn An Trung, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0977.482.833


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Thịnh
	Xã Nghĩa Hương,   huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0865.110.855
	Chuyên cung cấp trứng gà đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tại
	Xã Nghĩa Hương,   huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0985.593.669
	Chuyên cung cấp trứng gà đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Đại Xuân
	Xã Đồng Quang,  huyện Quốc Oai , Hà Nội

ĐT: 0975.939.102
	Chuyên cung cấp trứng vịt đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Luyện
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0334.919.573
	Chuyên cung cấp gà ta thương phẩm đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Gốm sứ Phúc Thanh

Đại diện:

Hà Văn Phúc
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0989.895.079
	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty TNHH Gốm sứ Phùng Gia

Đại diện:

Phạm Thu Trang
	Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0982.759.986
	Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất mây tre đan

Đại diện:

Trần Văn Thế
	Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0913.302.705
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất tăm tre, chổi chít
Đại diện: 

Nguyễn Văn Gia
	Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.040.052
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm tăm tre, chổi chít được sản xuất thủ công. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè Thắng Hường 

Đại diện:

Trần Văn Thắng 
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0915.644.519


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   


	2
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Bùi Thị Hạ
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0978.619.266

	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   


	3
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Đào Mai Hồng
	Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đt: 0395.423.871


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   


	4
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Nguyễn Thị Toàn


	Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0963.933.292
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  




Dự báo











